	PHÒNG GD& ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ

NĂM HỌC 2018- 2019


	MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ II
MÔN: ĐỊA LÝ 7
Thời gian làm bài: 45 phút

                         Ngày thi: 19  /4/ 2019


I. Mục tiêu:
1.Kiến thức:

- Hệ thống hóa kiến thức về: thiên nhiên, dân cư – xã hội, kinh tế của châu Mĩ, châu Đại Dương, châu Nam Cực, châu Âu  và các khu vực của các châu lục
2.Kĩ năng:

- Rèn luyện kĩ năng phát hiện, vận dụng kiến thức đã học vào bài làm, kĩ năng xác định và trả lời đúng câu hỏi. 
3.Thái độ:

  Học sinh có thái độ tích cực, tự giác trong kiểm tra.
 Yêu môn học.

4. Năng lực:

 Năng lực tư duy tổng hợp kiến thức

  Năng lực tính toán, phân tích số liệu.

II. Hình thức kiểm tra: 

 Trắc nghiêm khách quan - Tự luận


III. MA TRẬN

	CHỦ ĐỀ
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	TỔNG

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	VD
	VDC
	

	 Châu Mĩ
	- Nắm được những đặc điểm khái quát về lãnh thổ, dân cư, dân tộc của châu Mĩ.

- Biết được các đặc điểm về vị trí, giới hạn, các đặc điểm tự nhiên, dân cư và xã hội của các khu vực của Châu Mĩ
	- Hiểu được đặc điểm phát triển kinh tế của khu vực Trung và Nam Mĩ


	- Vận dụng kiến thức đã học để giải thích về tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng Amadôn
	

	Số câu
	12
	
	2
	1
	1
	
	16

	Số điểm
	3,0
	
	0,5
	3,0
	1,0
	
	7,5

	Châu Nam Cực

	Biết được đặc điểm cơ bản về các yếu tố tự nhiên
	
	
	

	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	2

	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	0,5đ

	Châu Đại Dương
	- Biết được đặc điểm cơ bản về vị trí, kinh tế của châu lục
	Hiểu rõ về các yếu tố tự nhiên, kinh tế, xã hội của châu lục
	
	
	

	Số câu
	2
	
	2
	
	
	
	4

	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	
	
	1,0đ

	Châu Âu
	
	
	
	
	Vận dung kiến thức về mối liên hệ giữa các yếu tố tự nhiên để giải thích. 
	

	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	1

	Số điểm
	
	
	
	
	
	1,0
	1,0đ

	TS CÂU
	16
	5
	2
	23

	TS ĐIỂM
	4đ
	4đ
	2đ
	10

	TỶ LỆ
	40%
	40%
	20%
	100%
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	ĐỀ THI HỌC KỲ II
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MÃ ĐỀ: 101-HK7.2
	CHỦ ĐỀ
	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
	BIỂU ĐIỂM

	I. Trắc nghiệm: 5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	0,25đ/ câu

	ĐA
	C
	B
	C
	B
	B
	

	Câu
	6
	7
	8
	9
	10
	

	ĐA
	D
	B
	D
	D
	A
	

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	

	ĐA
	A
	D
	C
	B
	B
	

	Câu
	16
	17
	18
	19
	20
	

	ĐA
	A
	A
	A
	C
	A
	

	II. TỰ LUẬN (5.0 điểm)

	C©u 1
( 3 đ)

	- Trong nông nghiệp, sự phân chia ruộng đất không công bằng, tồn tại hai hình thức sở hữu trong nông nghiệp đó là đại điền trang và tiểu điền trang.

- Một số quốc gia đã tiến hành cải cách ruộng đất , tổ chức khai hoang, mua lại ruộng đất để chia cho dân..., nhưng do sự chống đối của các đại điền chủ và các công ti nước ngoài nên kết quả còn hạn chế 

- Do sự lệ thuộc nên trồng trọt của nhiều nước còn mang tính độc canh. Các nông sản xuất khẩu chủ yếu là cây công nghiệp và cây ăn quả như chuối, cà phê, ca cao, thuốc lá, mía, bông...Một số nước Nam Mĩ trồng cây lương thực, chăn nuôi theo quy mô lớn nhưng phần lớn vẫn nhập lương thực, thực phẩm
	      1,0đ

1,0đ

1,0đ


	Câu 2

( 1 đ)
	Amadôn được coi là lá phổi xanh của thế giới, một vùng dự trữ sinh học quý giá. Nếu không đặt vấn đề bảo vệ mà khai thác thiếu khoa học sẽ làm môi trường Amadôn bị hủy hoại, điều này có ảnh hưởng tới khí hậu khu vực và khí hậu toàn cầu.
	1,0đ



	Câu 3

( 1 đ)
	Do phía tây có dòng biển nóng bắc Đại Tây Dương, gió tây ôn đới mang theo hơi ấm và ẩm vào sâu trong đất liền gây mưa lớn ở vùng ven biển. Càng vào sâu trong đất liền ở phía đông và đông nam thì ảnh hưởng của biển càng ít nên lạnh và khô hơn.
	1,0đ
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MÃ ĐỀ: 101-HK7.2
I/ TRẮC NGHIỆM: ( 5 điểm)
     Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng đầu ý kiến thức trả lời em cho là đúng:

Câu 1: Châu Mĩ được người châu Âu phát kiến vào thế kỷ nào?
	A. Thế kỷ 17
	B. Thế kỷ 16
	C. Thế kỷ 15
	D. Thế kỷ 14


Câu 2: Châu Mĩ nằm hoàn toàn ở nửa cầu nào?
	A. Nửa cầu Đông     B. Nửa cầu Tây         C. Nửa cầu Bắc    D. Nửa cầu Nam


Câu 3: Châu Mỹ giáp ở Thái Bình Dương ở phía nào?
	A. Phía bắc              B.  Phía đông             C. Phía tây            D. Phía nam.


Câu 4: Ý kiến thức nào sau đây không đúng với đặc điểm dân cư của Châu Mỹ?
	A. Thành phần chủng tộc đa dạng
B. Gồm dân cư thuộc chủng tộc Ơropeoit và Nêgroit 
C. Thành phần người lai xuất hiện trong quá trình cùng sinh sống
D. Người Anh Điêng phân bố rải rác khắp các châu lục


Câu 5: Các quốc gia nào sau đây nằm ở khu vực Bắc Mỹ?
	A. Hoa Kỳ, Ca Na Đa, Mê Hi Cô          B. Hoa Kỳ, Ca Na Đa, Mê Hi Cô 
C. Ca Na Đa, Mê Hi Cô, BraXin          D. Hoa Kỳ, Mê Hi Cô, Pa Na Ma


Câu 6: Ý kiến thức nào sau đây không đúng với đặc điểm địa hình Châu Mỹ?
	A. Hệ thống núi trẻ cao, đồ sộ, kéo dài .

	B. Địa hình bao gồm núi trẻ, đồng bằng và núi già, sơn nguyên.

	C. Núi trẻ Coocdie dài 9000km .

	D. Địa hình chia làm 3 khu vực rõ rệt, kéo dài theo hướng vĩ tuyến


Câu 7: 3/ 4 dân cư của Bắc Mỹ tập trung sống ở:
	A. nông thôn         B. các đô thị         C. vùng đồng bằng      D. vùng núi


Câu 8: Hệ thống núi trẻ đồ sộ ở Bắc Mỹ có tên gọi là:
	A. An Pơ              B. Hymalaya         C. An Đét                   D. Coocđie


Câu 9: Cu Ba nằm ở khu vực nào của Châu Mỹ?
	A. Bắc Mỹ           B. Nam Mỹ           C. Trung Mỹ     D. Quần đảo Ăng Ty


Câu 10: Có mấy hình thức sở hữu trong sản xuất nông nghiệp ở Trung và Nam Mỹ? 
	A. 2 hình thức      B. 3 hình thức       C. 4 hình thức         D. 5 hình thức                 


Câu 11: Khối thị trường chung Meccoxua bao gồm các quốc gia:
	A. Bra-xin, Ac- hen-ti- na, U- ru- guay, Pa- ra- guay              
B.  Bra-xin, Bo- li- vi-a, U- ru- guay, Pa- ra- guay                 
C. Bra-xin, Ac- hen-ti- na, Ve- ne- xu- e- la, Pa- ra-guay          
D. Bra-xin, Ac- hen-ti- na, U- ru- guay, Pe- ru


Câu 12: Ý kiến thức nào sau đây đúng với đặc điểm dân cư châu Đại Dương?
	A. Số dân đông                                        B. Người nhập cư chiếm 20% dân số
C. Tỷ lệ dân thành thị thấp                      D. Có mật độ dân số thấp nhất thế giới.


Câu 13: Đặc điểm nào sau đây không đúng với đặc điểm kinh tế của châu Đại Dương?
	A.  Kinh tế phát triển không đều .

	B. Ôxtralia và Nui Di Len là hai quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất

	C. Các nước quốc đảo đều là các nước phát triển

	D. Phát triển du lịch ở các nước quốc đảo


Câu 14: Châu Nam Cực có diện tích khoảng:
   A. 8, 5 triệu km2        B. 14,1 triệu km2      C. 30 triệu km2   D. 44,4  triệu km2
Câu 15: Ý kiến thức nào sau đây không đúng với đặc điểm tự nhiên châu Đại Dương?:
	A. Nằm ở nửa cầu nam
	B. Mạng lưới sông ngòi dày đặc

	C. Có đường chí tuyến nam chạy qua
	D. Phần lớn diện tích là hoang mạc


Câu 16: Loài động vật tiêu biểu của châu Nam Cực là:
	A. Chim cánh cụt            B. Sư tử                 C. Hổ               D. Gấu trắng                


Câu 17: Diện tích của Châu Đại Dương là:
	A. 8, 5 triệu km2        B. 10 triệu km2      C. 30 triệu km2   D. 44,4  triệu km2


Câu 18: Có mấy hình thức sở hữu đất phổ biến trong sản xuất nông nghiệp ở Trung và Nam Mĩ ?
	A. 2 hình thức 
	B. 3 hình thức
	C. 4 hình thức
	D. 5 hình thức


Câu 19: Nước có sản lượng cá biển lớn nhất Nam Mĩ là:
	A. Cô-lôm-bi-a.
	B. Bra-xin
	C. Chi-lê
	D. Pê-ru


Câu 20:  NAFTA là tên gọi của:
	A.  Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ.              B. Khối thị trường chung Nam Mỹ
C. Hiệp hội các nước Đông Nam Á.                  D. Khối thị trường chung Châu Âu


II. TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 1:(3,0 điểm) 
       Trình bày đặc điểm sản xuất kinh tế nông nghiệp của khu vực Trung và Nam Mỹ?
Câu 2: (1 điểm) 
       Tại sao phải đặt vấn đề bảo vệ rừng Amadôn? 
Câu 3: (1 điểm) 
        Giải thích vì sao càng đi về phía tây của lục địa thì khí hậu của châu Âu càng ấm áp và mưa nhiều?

